Họ và tên: ………………………………. PHIẾU BÀI TẬP 5A TUẦN 3
Câu 1: a) Trong các số đo độ dài: 15,089km; 14,95km; 15km 90m; 15,1 km, số đo lớn nhất là:
	A. 15,089km
	B. 15,1km
	C.15km 90m
	D. 14,95km


b) Số gồm 14 đơn vị, 5 phần mười, 6 phần nghìn được viết là
	A. 14, 560
	B. 14, 650
	C. 1,456
	D. 14, 506


Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S.
a) 74km2 > 7400ha                                b) 15 ha > 10 000m2

c) 3ha 12m2 = 3ha  		  	 d) 90 km 2 < 9000ha
Câu 3: Điền số hoặc đơn vị đo phù hợp vào chỗ chấm:
a. Một khu đất dạng hình vuông có chu vi 24km. Diện tích khu đất đó là……ha
b. Một cửa sổ dạng hình chữ nhật có chiều rộng 10dm, chiều dài bằng  chiều rộng. Diện tích của cửa số đó là:………………….………m2
Câu 4: Viết các phân số sau thành phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân. 


a)                                                  b) 


c)                                                    d) 

Câu 5 Hỗn số  viết dưới dạng số thập phân là:
	A.  4,7
	B.  4,007
	C.  4,07
	D.  4,70


Câu 6 .Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:




a)  <                                                      b)  >       
Câu 7 Số bé nhất trong các số: 57,843 ;  56,834 ;  57,354 ;  56,345
	A. 57,843 
	  B. 56,834 
	       C. 57,354 
	      D. 56,345


Câu 8 
a) Viết số đo 625m dưới dạng số thập phân có đơn vị là km:
A. 62,5km                   B. 6,25km                     C. 0,625km               D. 0,0625km
b) Cách viết nào đúng?  	
A. 1ha = [image: ]km2                                             B. 1ha =[image: ] km2                         
C. 1ha = 100m2                                                D. 1ha = 10000 m2 
Câu 9 . Một khu đất hình chữ nhât có chiều dài 200m, chiều rộng 100m thì diện tích của khu đất đó là :
	A. 200ha                     
	B. 20ha               
	C. 0,2ha                    
	D. 2ha


Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 24kg 17g =  ………..…….... kg                      b) 5m 3cm = ……...……… m
c) thế kỉ = ……………….. năm                       d) 8,06km2 = ……………… ha
Câu 11: Tìm 2 số thập phân x thỏa mãn điều kiện: 12,3 < x < 12,4
Vậy x = ……………………………………………………………………..
Câu 12: Tính.





         a.  x  : 9		b) [image: ]                 c)   3 + 2 -                                          
Câu 13. Tính 
	
a) 
	
b)     


Câu 14: Tính giá trị của biểu thức :
a. 24 500 : 20 + 70  47                                   b. 2455 : 5 x 14

Câu 15. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, rộng 18m. Người ta sử dụngdiện tích để đào ao. Phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất làm vườn.

Câu 16 a) Tính nhanh: 
b) 54  x 75 - 150 + 48  x 75                                        c)   x   +  x 

b) Một mảnh đất dạng hình chữ nhật được chia thành các phần như hình vẽ dưới đây. Biết phần có dạng hình chữ nhật màu vàng ở giữa được dùng để xây nhà máy. Hỏi người ta dùng bao nhiêu héc - ta để xây nhà máy?
    [image: ]
Diện tích dùng để xây nhà là………….ha  
__________________________________________________________ 
TIẾNG VIỆT
Câu 1. Tìm 2 từ đồng nghĩa với :
- chăm chỉ : ………………………………………………………………………. 
- Tổ quốc : ……………………………………………………………………… 
Câu 2. Tìm 2 từ trái nghĩa với : 
- mênh mông : ……………………………………………………………………. 
- hạnh phúc : ……………………………………………………………………...
Câu 3. Gạch chân dưới đại từ trong câu : Tôi bảo chúng: “Chúng ta có quá nhiều trong khi những người này bây giờ không còn gì cả.” 
[bookmark: _GoBack]Câu 4. Tìm 2 thành ngữ có cặp từ đồng nghĩa, 2 thành ngữ có cặp từ trái nghĩa. Đặt 1 câu với thành ngữ tìm được.  (Làm vở ô ly)
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